
Action words for kids: "I can run, jump and
swim" · Worksheet
Từ chỉ hành động cho bé: "I can run, jump and swim" · Phiếu bài tập

Name / Tên: Date / Ngày:

Read and match Đọc câu và nối với hình

🐷 The penguin can
swim.

🐧 I can sit and clap.

🐮 The pig can eat.

👏 The cow can eat.

🪑 I can sit.

Read and tick the right sentence Đọc và chọn câu đúng với hình

🐰 ◯ The rabbit can jump.
◯ The penguin can swim. 🐻 ◯ I can clap.

◯ The bear can sleep.

🦋 ◯ I can run and jump.
◯ The butterfly can fly. 🐦 ◯ The bird can fly.

◯ The bear can sleep.

🐶 ◯ The dog can run.
◯ I can eat and sleep. 🐵 ◯ The monkey can jump.

◯ The bear can sleep.
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